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j ß ö i  I t  Ó i  đ ầ u

Bạn đọc thân mến!

Trong việc học ngoại ngừ nói chung và học tiêng Anh 
nói riêng, tra cứu và học từ vựng là bước căn bản để các bạn 
tiếp cận với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Chính vì vậy, cuốn sách “Trau dồi và mở rộng vốn từ 
vựng tiếng Anh theo chủ điểm” ra mắt độc giả nhằm giúp 
các bạn nâng cao vốn từ vựng Anh ngữ của mình một cách 
nhanh chóng và hiệu quả.

Cuốn sách này bao Rồm các bài tập về từ vựng theo các 
chủ điểm khác nhau. Đặc biệt, phần từ vựng tiếng Anh theo 
chủ điểm ở mồi bài là một phần rất mới mẻ và hữu dụng mà 
rất ít tài liệu tiếng Anh khác đề cập đến.

Nghiên cứu và sử dụne cuốn sách này sẽ giúp các bạn 
làm quen với các từ vựng thường dùng nhất, nâng cao khả 
năng dùng từ và làm giầu thêm vốn từ của bạn.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ hữu ích cho bạn 
trong việc học Anh ngữ và đặc biệt ngày càng tự tin hơn 
trong quá trình giao tiếp.

Rất monc nhận đựợc nhiều đóng góp của bạn đọc sần xa.

Chúc các bạn thành công!

The windv
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W ords of  people  

CAC TU CHI NGI OI

bigoted /'bigatid/
bitchy /'bitji/
bossy /'bosi/
careless /'keabs/
conceited /k3n'si:tid/
creative /kri'eitiv/
dull /cLvL/

fussy /Tasiy

garrulous /'gaersbs/

gentle /'d3 entl/

greedy /'gri :di/

(adj): tin mu qudng 
(adj): co dc y
(adj): hong hack, hach dich

(adj): so  sudt, bat can
(adj): tuphu, tu  cao tu  dai
(adj): sang tao
(adj): cham hieu, ngu dan. 
than tha
(adj): hay quan trong hoa. 
kieu cdch
(adj): noi nhieu, ba hoa, Idm 
mom
(adj): hien lanh, diu dang, 
hoa nha
(adj): tham lam
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gregarious /gri'gearias/

heartless /'ha:tbs/
industrious /in'dAStriss/

intelligent /in'telid3snt/

lazy /'leizi/
loving //'1a VI lj/

loyal n o i s y

optimistic /'Dpt i'm I St I k/
orphan fo:fen/
patient /'peiíanư
pessimistic Apes I'm I St I k/

picky /'piki/

punctual /'pAqktjual/
reliable /ri'laisbl/
self-centred /,selfsentsd/

sensitive /'sensstiv/

sociable /'ss^ jib l/

stingy /'s t I nd3iy
stoical /'stao I kl/

ỹìtĩụ  m ỷ ncjhtch

(adj): thích đàn đủm, thích 
giao du
(adj): vô tâm, nhan tâm 
(adj): cần cù, siêng năng, 
chăm chì
(adj): thông minh, sáng dạ, 
nhanh trí 
(adj): lười biếng 
(adj): âu yếm, đằm thắm

(adj): trung thành, trung 
nghĩa
(adj): lạc quan 

(adj): mồ côi 

(adj): kiên nhẫn, bển chỉ 
(adj): bi quan

(adj): cầu kì, kiểu cách, kén 
cá chọn canh
(adj): có tính đủng giờ 

(adj): đáng tin cậy
(adj): chỉ biết mình, tự cho 
mình là trung tâm
(adj): nhạy càm, có sự cảm 
thông
(adj): dễ gần, chan hòa, hòa 
đồng
(adj): keo kiệt, bìm xin

(adj): giỏi chịu địcng, khắc 
kỉ, chịu đựng (như stoic)
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tetchy /'tetji/

timid /'timid/

vain /vein/

witty /'witi/
accomplice /s'kAmplis/
agent /'e i d33nt/
altruist /'aeltru i st/
amateur /'aematar/

ambidexter /.asmbi'deksta/
ancestor /’asnsestar/
antiquary /'ae nt i kwari/

aristocrat /'asristakrast/
arsonist /'a:sanist/
artist /'a:t i st/

artiste /a:'ti:st/

assassin /a'saesin/
autocrat /'o:takrast/

bachelor /'baetjala/
barbarian /ba:'bearian/

(adj): hay buc m 'inh. cdu 
kinh, cdu nhdu 
(adj): rut re, nhut nhdi. ben 
len, de so  hdi
■ adj): kieu ngao, tu p h u , tu  
dac
(adj): horn hinh, d idom
(n): ke ddng Ida, tongpham

(n): nguoi dal dien, dai ly

(n): nguoi gidu long vi tha

(n): nguoi choi nghiep du, 
khong chuyen
(n): nguoi thuan ca hai tay
(n): to tien
(n): nguoi suu tdm do co, 
nhd khdo co 
(n): nhd quy toe 
(n): ke gay hoa hoan

(n): nghe si (hoi hoa hay dm 
nhac)
(n): dien vien (ca sy, xu 
cong) chuyen nghiep
(n): ke dm sat, ke giet nguoi
(n): ke doc tdi, nguoi chuyen 
quyen
(n): nguoi dan ong doc than
(n): nguoi hoang da, man ro. 
nguoi tho 16
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benefactor /'ben I fæktar/

beneficiary /'ben i'fi Jari/
biblioklept /bibli'üklept/
bibliophile /'b ib liafa il/

cannibal /'kæn I bal/
castaway /'karstawei/

civilian /si'vilisn/

compere /'kümpes/

connoisseur /,ktìn3's3:/

conqueror /'koqksrsr/

contemporary /kan'tempsrsr
culprit /'kAlpriư
cynic /'sinik/

despot /'despDt/

eavesdropper /'iivzdropsr/

egoist /'igouist/

exile /'eksail/

(n): người hảo tâm, người 
làm phúc
(n): người được hưởng lợi

(n): kè trộm sách

(n): người yêu sách và sưu 
tầm sách
(n): người ăn thịt đồng loại

(n): người sổng sót trong vụ 
đắm tàu
(n): thường dân, người dân 
thường không chức vụ
(n): người giới thiệu chương 
trình, người dan chương trình
(n): người sành về một thứ gì
đỏ
(n): người chinh phục, người 
đi xúm chiếm 
(n): người đương thời 
(n): thủ phạm, kẻ phạm tội

(n): người hay hoài nghi, 
nghi ngờ
(n): kẻ quân phiệt, tên bạo 
chúa
(n): người nghe trộm, nghe 
một cách bí mật
(n): người ích kỉ, ngiỉời chi 
biết mình (hoặc egotist)
(n): người bị đày, kẻ sổng 
lưu vong
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fanatic /fs'nætik/ (n): ngircri cuông tín
fiance /Ti:a:n'sei/ (n): chong chưa cưới
fiancée /fi'a:nsei/ (n): vợ chưa cưới (hoặc 

fiancee)
fugitive /’Íju:d3 1 11 v/ (n): kẻ trốn chạy luật pháp, 

ngiỉời lánh nạn
hermit /'h3:mit/ (n): nhà ẩn dật, ân sỹ

humorous /'hjurmarss/ (adj): hài hước, hóm hình
hypocrite /'hipskriư (n): người đạo đức già
immigrant /' I m I grsnư (n): ngiỉời nhập cư
immortal /i'mo:t3l/ in): người bất từ
impulsive /inĩpAlsiv/ (adj): hấp táp, bốc đông
layman
r

/'le I man/ (n): người không có chuyên 
môn, thường dân

linguist /'liijgw isư (n): nhà ngôn ngừ học
martyr /'maitar/ (n): người tư vì đạo, người 

chết vì nghĩa
mastermind /'ma:st3maind/ (n): kẻ chù micu, người làm 

quân sư
misanthrope I'm I ssnBrsap/ (n): kẻ ghét đời, kè yếm thế 

(kẻ ghét mọi người và tránh 
xa xã hội loại người)

misogamist /mi'sDg9misư (n): ngitời ghét kết hôn
misogynist /m i 'stxÌ3 I n I sư (n): người đàn ông ghét phụ  

nữ, đàn bà
missionary /'mijanri/ (n): nhà truyền giáo, nhà 

truyền đạo
moderator /'mDdare I tar/ (n): người trung gian, người 

hòa giải
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monogamist /ma'nogsmist/ (n): người chỉ có một vợ 
(hoặc một chồng); người 
chung thùy

monotheist /'mDnou,0i:isư (n): người theo thuyêt một 
thần

non- smoker /'nDn'smsuksr/ (n): người không hút thuốc lá

novice /'novis/ (n): người tập việc; người 
mới học; người chưa có kinh 
nghiệm; người mới vào nghề

opportunist /,Dp3'tju:nist/ (n): kẻ cơ hội

optimist /'Dptimist/ (n): ngiỉời lạc quan

orphan /'orfan/ (n): trẻ mồ côi

patriot /'paetrisư (n): người yêu nước, ái quổc

pessimist /'pesimist/ (n): người bi quan

philanthropist /fi'lsentGrapist/ (n): người làm việc thiện, 
người làm từ thiện

pilgrim /'pilgrim/ (n): người hành hương

pragmatist /'praegmatist/ (n): ngitời thực dụng, người 
theo chủ nghĩa thực dụng

predecessor /’pri:dises3(r)/ (n): người tiền nhiệm

progeny /'pnxỈ39ni/ (n): hậu duệ

proxy /'proksi/ (n): ngiỉời được ủy nhiệm

radical /'raed I kal/ (n): ngiỉời cấp tiến

recruit /ri'kru:ư (n): tân binh, tĩgitời mới 
nhập ngũ, thành viên mới

11


